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I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng bài đọc dưới đây và trả lời câu hỏi 

Tiếng võng kêu (Trang 117, SGK Tiếng việt 2 tập 1) 

Trong bài đọc, những từ ngữ nào tả em bé đang ngủ rất đáng yêu? 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Hai anh em 

1. Ở cánh đồng nọ, có hai anh em cày chung một đám ruộng. Ngày mùa đến, họ gặt 

lúa và chất thành hai đống bằng nhau, để cả ở ngoài đồng. 

2. Đêm hôm ấy, người em nghĩ: “Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của 

mình cũng bằng của anh ấy thì thật không công bằng.” Nghĩ vậy, người em ra đồng 

lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh. 

3. Cũng đêm ấy, người anh bàn với vợ: “Em ta sống một mình vất vả. Nếu phần của 

chúng ta cũng bằng phần của chú ấy thì thật không công bằng." Thế rồi anh ra đồng 

lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của em. 

4. Sáng hôm sau, hai anh em cùng ra đồng. Họ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai đống 

lúa vẫn bằng nhau. 

Cho đến một đêm, hai anh em cùng ra đồng, rình xem vì sao lại có sự kì lạ đó. Họ bắt 

gặp nhau, mỗi người đang ôm trong tay những bó lúa định bỏ thêm cho người kia. 

Cả hai xúc động, ôm chầm lấy nhau. 

Phỏng theo LA-MÁC-TIN 

(Lê Quang Đán dịch) 



 
 

Câu 1. Người em đã quan tâm đến người anh như thế nào? 

A. Lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của người anh. 

B. Chia lúa công bằng cho người anh. 

C. Không giành lấy phần lúa nhiều hơn. 

Câu 2. Người anh đã quan tâm đến người em như thế nào? 

A. Gánh vác hết công việc cho người em. 

B. Lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của người em. 

C. Chia phần lúa cho người em nhiều hơn. 

Câu 3. Hai anh em có điểm gì giống nhau? 

A. Không ích kỉ, biết nghĩ đến, trân trọng tình anh em ruột thịt. 

B. Biết đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng. 

Câu 4. Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? 

A. Anh em trong gia đình phải yêu thương, quan tâm, đùm bọc, nhường nhịn lẫn 

nhau. 

B. Anh em trong gia đình tị nạnh, cãi nhau. 

C. Anh em trong gia đình tranh giành lẫn nhau. 

 

3. Em đã làm những công việc gì để giúp đỡ bố mẹ khi ở nhà 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Câu văn: “Anh của mình còn phải nuôi vợ con” là câu theo kiểu? 

A. Ai? Làm gì? 



 
 

B. Cái gì? Thế nào? 

C. Con gì? Thế nào? 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả đoạn văn sau 

Hai anh em 

Đêm hôm ấy, người em nghĩ: “Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa 

của mình cũng bằng của anh ấy thì thật không công bằng.” Nghĩ vậy, người 

em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh. 

 

 

 



 
 

2. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) kể về một người mà em yêu quý nhất 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………….............................................

................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 1 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. A 

Câu 2. B 

Câu 3. C 

Câu 4. A 

3.  

Học sinh trả lời theo ý kiến cá nhân. 

4. A 

II. KIẾM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả 

2. Viết đoạn văn 

Gợi ý: 

- Người em yêu quý nhất là ai? Tên là gì? 

- Họ có vẻ ngoài như thế nào? 

- Tại sao em lại yêu quý họ? 

- Tình cảm, mong muốn của em đối với người đó như thế nào? 

- ….. 


